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KIỂM TRA GIỮA KÌ II  (2023-2024)
                                                        MÔN: NGỮ VĂN 7 (90 phút)
 Phần 1: Đọc- hiểu. Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi:	
                                            ĐẠI BÀNG VÀ CON CHIM SẺ
    Ở khu rừng nọ có một con đại bàng huênh hoang, hợm hĩnh . Gặp bất cứ con chim nào , đại bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim , rằng nó khỏe nhất , kêu to nhất , bay cao nhất .
Một hôm , đại bàng tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức :
– Hỡi các loài chim, trong các người có kẻ nào dám đọ sức kêu to, ăn nhiều, bay cao cùng ta không nào ?
Cả bầy chim sợ hãi nhìn nhau chẳng dám ho he một tiếng . Thấy thế đại bàng càng được thế: 
– Ta bất chấp tất cả các ngươi đấy .
Lúc ấy, một chú sẻ con bèn lên tiếng :
– Bác đại bàng ơi , thi ăn nhiều , kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi , nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao .
Cả đại bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn chim sẻ nhưng nó không hề nao núng .
Cuộc thi bắt đầu . Ðại bàng vỗ cánh bay lên . Khi đã bay cao hơn cả những ngọn cây cao nhất , đại bàng liền gọi :
-Ê , sẻ con chết rấp ở đâu rồi ?
Lúc ấy sẻ bay lên đầu đại bàng , đáp :
-Em đây , bác cứ yên tâm , em không bỏ cuộc đâu . Ðại bàng cố sức bay cao lên nữa . Khi cao hơn cả những đỉnh núi mù sương , đại bàng lại cất tiếng gọi :
-Thế nào , sẻ con , vẫn theo ta được đấy chứ ?
Chim sẻ lại bay lên trả lời :
– Vâng , em vẫn cố theo bác đây . Chừng bác mệt rồi sao mà bay chậm thế ?
– Ðời nào !
Ðại bàng nói hổn hển rồi bay ngược lên cao cao mãi , lần này đại bàng đã ở trên cả những đám mây trắng xóa . Nó tin là sẻ con chẳng thể nào bay lên tầng cao này được . Ðôi cánh đã mỏi rã rời . Cổ và đầu nặng trĩu , đại bàng nói chẳng ra hơi .
– Sẻ con đã chịu thua ta rồi chứ ?
– Chưa đâu , em vẫn ở trên đầu bác đây này . – Giọng sẻ con vẫn lanh lảnh .
Ðại bàng quyết không chịu thua chim sẻ , nó lấy hết sức tàn rướn lên cao nhưng không được nữa . Ðại bàng tắt thở . Từ trên cao nó rơi thẳng xuống vực như một hòn đá vậy . Khi ấy , sẻ con chỉ việc xòe cánh ra từ từ hạ xuống giữa các loài chim đang nóng lòng chờ tin cuộc đọ sức. Chúng không hiểu sẻ con có mưu mẹo gì mà thắng được đại bàng vốn bay cao nhường ấy . Chỉ có mỗi một con sẻ con khác là trông thấy lúc cuộc thi bắt đầu , sẻ con đã đậu ngay trên lưng đại bàng . Thì ra đại bàng đã mất công chở chim sẻ trên lưng mà không biết . Mỗi lần đại bàng cất tiếng hỏi , sẻ con lại từ lưng đại bàng bay lên đáp lời , thành thử nó chẳng mất tí sức nào .
  
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Truyện “Đại bàng và con chim sẻ”  thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết	      B. Thần thoại         C. Truyện cổ tích	D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2.Xác định ngôi kể được sử dụng trong câu chuyện?
A.Ngôi thứ nhất          B.Ngôi thứ 3             C. Ngôi thứ 2            D.Ngôi thứ nhất và ba
Câu 3. Phương thức biểu đạt chính của truyện là gì?
A.Miêu tả                     B.Biểu cảm             C.Tự sự                    D.Nghị luận
Câu 4. Nhân vật chính trong truyện  là ai?
A. Đại bàng               B. Chim sẻ             C.Chim sâu             D.Đại bàng và chim sẻ
Câu 5.Đại bàng được giới thiệu là nhân vật có tính cách như thế nào?
A.Tốt bụng, hiền lành     B.Huênh hoang,hợm hĩnh    C. Ích kỉ, hẹp hòi     D.Dữ tợn, độc ác.
Câu 6.Tại sao lại có cuộc thi giữa Đại bàng và Chim sẻ?
A.Vì các loài chim tổ chức cuộc thi xem ai bay cao hơn.
B.Vì Chim sẻ thách đấu với đại bàng.
C.Vì Đại bàng thách thức và bất chấp tất cả các loài chim bay thi với mình.
D.Vì các loài chim thách đấu với đại bàng.
Câu 7. Em hiểu từ “nao núng” là như thế nào?
A.dao động, lung lay              B.chán nản           C.kiên định              D.bực bội, khó chịu
Câu 8.Biện pháp tu từ nào được sử dụng chủ yếu trong câu chuyện trên?
A.Ẩn dụ              B. Nhân hoá                 C.Liệt kê             D.Nói giảm nói tránh
Câu 9. Câu nói sau của chim sẻ: “ – Bác đại bàng ơi , thi ăn nhiều , kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi , nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao”  cho thấy đây là chú chim có tính cách như thế nào?
A.Kiêu ngạo                  B.Bản lĩnh                 C.Khiêm tốn                D.Hiền lành
Câu 10: Chim sẻ đã làm gì để chiến thắng Đại bàng?
A.đậu trên lưng đại bàng                  B.Cố hết sức bay phía trên đại bàng
C.đậu trên cánh đại bàng                  D.Bay phía sau đại bàng
Câu 11. Phẩm chất nào của Chim sẻ khiến nó chiến thắng Đại bàng?
A.Giỏi hơn                B.Khôn lỏi          C.thông minh, khôn ngoan        D.Nhanh nhẹn
Câu 12.Truyện phê phán điều gì?
A. Phê phán những những người lười biếng, khoe khoang.
B. Phê phán những người huênh hoang, hợm hĩnh, khoe khoang, chủ quan, kiêu ngạo.
C. Phê phán những người chủ quan, ích kỉ.
D. Phê phán những người coi thường người khác.
Câu 13.Em nhận xét gì về nhân vật Đại bàng qua những câu nói sau: 
– Hỡi các loài chim, trong các người có kẻ nào dám đọ sức kêu to, ăn nhiều ,bay cao cùng ta không nào ?
– Ta bất chấp tất cả các ngươi đấy .
Câu 14.Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì?
Phần 2: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Chim sẻ trong câu chuyện trên?

                                                  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Phần 1: 6đ

	                               Đáp án 
	Biểu điểm

	Từ câu 1- câu 12: 3đ
	1D       2B      3C     4D     5B     6C    7A    8B    9B- C      10A     11C     12B
	Mỗi câu đúng 0,25đ

	Câu 13
	-kiêu căng, ngạo mạn, 
-coi thường người khác
-chủ quan

	0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 14
	-Hs nêu được bài học (chỉ cần 1 bài học) 
VD: Bản lĩnh, khiêm tốn, biết cách giải quyết tình huống thông minh, khôn ngoan, 
Hoặc không nên khoe khoang, kiêu ngạo, coi thường người khác….
-lí giải được vì sao
-Liên hệ bản thân
	1đ




0,25đ
0,25đ


	Phần 2: 4đ
	*Hình thức: -Đảm bảo bố cục 3 phần



*Nội dung:
  MB: - Giới thiệu nhân vật chim sẻ trong truyện “Đại bàng và chim sẻ”

- Khái quát đặc điểm nổi bật của nhân vật Chim sẻ.
TB: 
-Ý 1:Hoàn cảnh xuất hiện nhân vật: Trong cuộc thi bay với Đại bàng.
-Ý 2: Lần lượt chỉ ra những đặc điểm của nhân vật ( kết hợp lý lẽ và dẫn chứng) làm sáng tỏ những đặc điểm của nhân vật.
+Đặc điểm thứ nhất: Chim sẻ khiêm nhường 
+ Đặc điểm thứ hai: Chim sẻ thông minh, tài trí, khôn ngoan, dũng cảm, bản lĩnh
-Ý 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật
+Cốt truyện ngắn gọn
+ Nhân vật được nhân hoá có những lời nói, hành động của con người. (Xây dựng nhân vật qua hđ,lời nói)
+Tình huống truyện độc đáo, chi tiết bất ngờ, gợi ra nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống….
- Ý 4: Ý nghĩa hình tượng nhân vật
+Nhân vật chim sẻ ẩn dụ cho những con người khiêm nhường, khôn ngoan và luôn biết rõ điểm mạnh và yếu của mình.
+Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm , sẻ con đã thắng Đại bàng kiêu ngạo và to lớn hơn nó gấp nhiều lần…

KB: 
- Khái quát đặc điểm của nhân vật.
- Bài học 
	0,5đ. (Thiếu MB hoặc KB: trừ: 0,25đ; nếu viết đoạn thì 0,25đ)


0,5đ



0,25đ




0,25đ
1.đ


0,5đ (trả lời được 2/3 được tối đa)






0,5đ (chỉ cần trả lời được 1 ý cho tối đa)






0,25đ
0,25đ





Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
